
Buổi Tiết/Thứ T2 T3 T4 T5 T6 T7 Chưa xác định

Tiết 1

7:00 - 7:50

Tiết 2

7:50 - 8:40

Tiết 3

8:40 - 9:30

Tiết 4

9:45 - 10:35

Tiết 5

10:35 - 11:25

Tiết 6

11:25 - 12:15

Tiết 7

13:00 - 13:50

Tiết 8

13:50 - 14:40

Tiết 9

14:40 - 15:30

Tiết 10

15:45 - 16:35

Tiết 11

16:35 - 17:25

Tiết 12

17:25 - 18:15 Tuần 20 thêm 1 buổi MCKLoai

Ghi chú:

Ký hiệu T là viết tắt của tuần, số là số thứ tự của tuần.

Ví dụ T1 là tuần 1 bắt đầu từ ngày 08/12/2014, T2 là tuần 2 bắt đầu từ ngày 15/12/2014 …

Điều khiển PLC

Số TC: 3

GV: ThS Ngô Phong Cường

Mã lớp: 06ĐTC_06CKC_07CKC

Phòng: Descartes 7

Tuần học: T19,20,21,22,23,24

Tuần lễ bắt đầu: 06/04/2015

Điều khiển PLC

Số TC: 3

GV: ThS Ngô Phong Cường

Mã lớp: 06ĐTC_06CKC_07CKC

Phòng: Einstein 7

Tuần học: T19,20,21,22,23,24

Tuần lễ bắt đầu: 06/04/2015

Chiều

Anh văn 2

Số TC: 3

GV: ThS Nguyễn Thị Linh Ân

Mã lớp: 07MMC_07THC_07CKC

Phòng: Einstein 8

Tuần học: 

T13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2

3,24

Tuần lễ bắt đầu: 02/03/2015

Autocad

Số TC:3

GV:Đỗ Thị Phương Khanh

Mã lớp: 07CKC

Phòng: Curie 1

Tuần học: T7,8,9,13

Tuần lễ bắt đầu: 12/01/2015

---------------

Bảo trì bảo dưỡng máy công nghiệp

Số TC: 2

Học thực tế tại doanh nghiệp

GV: Th.S Đỗ T.P.Khanh

Mã lớp: 06CKC_07CKC

Tuần học: T19,20,21,22,23,24

Tuần lễ bắt đầu: 20/04/2015

Autocad

Số TC:3

GV:Đỗ Thị Phương Khanh

Mã lớp: 07CKC

Phòng: Curie 1

Tuần học: T6,7,8,9,13

Tuần lễ bắt đầu: 12/01/2015

------------

Máy cắt kim loại

Số TC:3

GV:Đỗ Thị Phương Khanh

Mã lớp: 07CKC

Phòng: 

Tuần học: T20,21,22,23,24

Tuần lễ bắt đầu: 19/01/2015

Sức bền vật liệu

Số TC: 3

GV: Nguyễn Tiến Nhân

Mã lớp: 07OTC+07CKC+08XDC

Phòng:

Tuần học: 5,6,7,8,9,13,14,15,16

Tuần lễ bắt đầu: 05/01/2015

--------------------

Truyền động thủy lực và khí nén 

Công nghiệp

Số TC: 2

GV: Th.S Trần Thanh Sơn

Mã lớp: 06CKC+07CKC

Phòng:

Tuần học: T18,19,20,21,22,23,24

Tuần lễ bắt đầu: 06/04/2015

Mã lớp: 07CKC Thời gian học: Tuần 1 bắt đầu từ tuần lễ ngày 09/12/2014

Sáng

Nguyên lý chi tiết máy

Số TC: 4

GV: Nguyễn Tiến Nhân

Mã lớp: 07OTC+07CKC

Phòng:

Tuần học: 

13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,

24,25

Tuần lễ bắt đầu: 02/03/2015
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